
Bài tập số 31: Viết dãy số liên tục từ 15 - 25 vào chỗ chấm

………………………………………………………………………………

Bài tập số 32: Viết dãy số với các số từ 70 - 85

………………………………………………………………………………

Bài tập số 33: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm

● Số liền trước số 76 là…
● Số liền trước số 30 là…

Bài tập số 34: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm

● Số liền sau số 92 là…
● Số liền sau số 27 là…

Bài tập số 35: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm

● Số 38 gồm … chục và … đơn vị
● Số 79 gồm … chục và … đơn vị
● Số 55 gồm … chục và … đơn vị

Bài tập số 36: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm

● Số … gồm 6 chục và 7 đơn vị
● Số … gồm 3 chục và 3 đơn vị
● Số … gồm 8 chục và 9 đơn vị

Bài tập số 37: Trả lời câu hỏi

Liệt kê các số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 7?

Bài tập số 38: Trả lời câu hỏi

Liệt kê các số nhỏ hơn 13 và lớn hơn 9?

Bài tập số 39: Trả lời câu hỏi

Liệt kê các số tròn chục nhỏ hơn 50?

Bài tập số 40: Trả lời câu hỏi

Liệt kê các số tròn chục có 2 chữ số?



ĐÁP ÁN

Bài tập số 31: Viết dãy số liên tục từ 15 - 25 vào chỗ chấm

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bài tập số 32: Viết dãy số với các số từ 70 - 85

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

Bài tập số 33:

● Số liền trước số 76 là 75
● Số liền trước số 30 là 29

Bài tập số 34:

● Số liền sau số 92 là 93
● Số liền sau số 27 là 28

Bài tập số 35:

● Số 38 gồm 3 chục và 8 đơn vị
● Số 79 gồm 7 chục và 9 đơn vị
● Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị

Bài tập số 36:

● Số 67 gồm 6 chục và 7 đơn vị
● Số 33 gồm 3 chục và 3 đơn vị
● Số 89 gồm 8 chục và 9 đơn vị

Bài tập số 37: Liệt kê các số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 7: 3, 4, 5, 6

Bài tập số 38: Liệt kê các số nhỏ hơn 13 và lớn hơn 9: 10, 11, 12

Bài tập số 39: Liệt kê các số tròn chục nhỏ hơn 50: 10, 20, 30, 40

Bài tập số 40: Liệt kê các số tròn chục có 2 chữ số: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90


